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Kính gửi: Các trường có cấp trung học phổ thông. 
 

Căn cứ kết quả điểm thi, kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2023 – 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố điểm chuẩn tuyển 

sinh vào các trường trung học phổ thông công lập tuyển sinh bằng phương thức 

thi tuyển (gửi kèm theo công văn này). 

Để đảm bảo công tác tuyển sinh được thực hiện theo quy định, Sở GDĐT 

yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các trường trung học phổ thông công lập tuyển sinh bằng phương thức 

thi tuyển công bố công khai điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2023 - 2024 để thí sinh, cha mẹ thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường 

được biết. 

2. Căn cứ thời gian phê duyệt tuyển sinh được quy định tại Công văn số 

1559/SGDĐT-GDPT ngày 19/6/2023 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xét tuyển 

vào lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024, các đơn vị tiếp tục rà soát lại thông tin của 

thí sinh đăng ký xét tuyển theo Danh sách xét tuyển, trong đó đặc biệt lưu ý đến 

các thông tin cấu thành kết quả xét tuyển như: điểm thi, đối tượng ưu tiên, nhóm 

xét tuyển, điểm tính chỉ số phụ. 

3. Tổ chức xét tuyển theo quy định tại Mục 2, phần IV của Công văn số 

968/SGDĐT-GDPT ngày 26/4/2023 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh 

vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2023-2024, trong đó lưu ý: 

a) Thông báo công khai đến tất cả các thí sinh đủ điểm trúng tuyển đến 

trường nộp hồ sơ nhập học, trong đó phải nêu rõ thành phần hồ sơ, địa điểm và 

thời gian tiếp nhận hồ sơ; 

b) Trường hợp có thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhưng không nhập học, nhà 

trường phải lưu giữ minh chứng để phục vụ việc giải quyết thắc mắc, khiếu nại sau 

này, Hiệu trưởng nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm khi đề nghị xóa tên thí 

sinh khỏi danh sách xét tuyển; tuyệt đối không đề nghị xóa tên thí sinh không nhận 

được thông báo hoặc do không liên lạc được với thí sinh hoặc gia đình thí sinh; 

c) Trường hợp thiếu hoặc nhầm lẫn thông tin, Hiệu trưởng nhà trường xác 

định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân đối với việc sai sót, có văn 

bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin của thí sinh kèm theo đơn đề nghị (nếu 

trách nhiệm thuộc về gia đình học sinh) và bản tường trình (nếu trách nhiệm thuộc 
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về cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị), gửi về Sở GDĐT trước ngày 

27/6/2023 để xem xét, quyết định. 

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ quy định về công tác tuyển sinh của Sở 

GDĐT, Ủy ban nhân dân cấp huyện để chủ động giải quyết các đề nghị của gia 

đình học sinh. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, TX, TP; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, GDPT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trịnh Đình Hải 

 

 



STT Tên trường Ngoại ngữ

Nhóm 

xét 

tuyển

Chỉ 

tiêu

Số 

lượng 

xét 

tuyển

Số 

lượng 

trúng 

tuyển

Điểm 

chuẩn
Chỉ số phụ Ghi chú

Tiếng Anh 1 180 215 180 9,50
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,00 trở lên

Tiếng Trung 2 45 49 45 10,90

Tiếng Anh 1 35 63 42 10,75
Tuyển thêm chỉ 

tiêu từ Nhóm 

TA2

Tiếng Anh 2 10 3 3 12,75

Tiếng Anh 3 315 489 315 27,25
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 7,68 trở lên; ĐTBCN 

lớp 9 từ7,9 trở lên

Tiếng Trung 4 135 261 135 21,70
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,70; ĐTBCN lớp 9 từ 

7,6 trở lên

Tiếng Anh 1 35 12 12 8,00

Tiếng Anh 2 100 144 121 10,50

Tiếng Anh 1 34 5 5 7,50

Tiếng Anh 2 100 132 109 10,00
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,63; ĐTBCN lớp 9: 

6,3 trở lên

Tuyển thêm chỉ 

tiêu từ Nhóm 1

Tiếng Anh 3 226 349 246 15,50
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,83; ĐTBCN lớp 9: 

6,8 trở lên

Tuyển thêm chỉ 

tiêu từ Nhóm 1

Tiếng Anh 1 46 49 46 9,00

Tiếng Anh 2 154 186 154 11,50
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,85 trở lên

Tiếng Anh 3 160 169 160 9,75

Tiếng Anh 1 118 154 120 12,50
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,00 trở lên

Tuyển thêm chỉ 

tiêu từ Nhóm 2

Tiếng Anh 2 17 15 15 12,00

Tiếng Anh 1 72 97 72 25,75

Tiếng Anh 2 114 157 114 14,50

Tiếng Anh 3 54 53 53 7,00

8
Trường THPT 

Bình Liêu
Tiếng Anh 1 180 185 180 9,50

9
Trường THPT Ba 

Chẽ
Tiếng Anh 1 225 250 225 12,50

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 5,7 trở lên

10
Trường THPT 

Cẩm Phả
Tiếng Anh 1 528 843 528 33,50

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 7,45 trở lên

Tiếng Anh 1 183 265 187 23,50
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,9 trở lên

Tuyển thêm chỉ 

tiêu từ Nhóm 2

Tiếng Anh 2 42 38 38 8,50

12
Trường THPT Lê 

Hồng Phong
Tiếng Anh 1 225 385 225 31,75

Điểm TBC cộng

 4 năm THCS từ 7,47 trở 

lên

Trường THPT 

Tiên Yên

11

7

Trường THPT 

Cửa Ông

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN BIỆT

NĂM HỌC 2023-2024

(Ban hành kèm theo Công văn số              /SGDĐT-GDPT ngày       / 6 /2023 của Sở GDĐT Quảng Ninh)
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1
Trường THPT Lý 

Thường Kiệt

Trường THPT 

Trần Phú

6

5

3

4
Trường THPT 

Quảng Hà

Trường THPT 

Đầm Hà

Trường 

THCS&THPT 

Đường Hoa Cương

Trường 

THCS&THPT Hải 

Đông



STT Tên trường Ngoại ngữ

Nhóm 

xét 

tuyển

Chỉ 

tiêu

Số 

lượng 

xét 

tuyển

Số 

lượng 

trúng 

tuyển

Điểm 

chuẩn
Chỉ số phụ Ghi chú

Tiếng Anh 1 228 429 229 30,50
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 7,8 trở lên

Tuyển thêm chỉ 

tiêu từ Nhóm 2

Tiếng Anh 2 42 41 41 8,25

Tiếng Anh 1 175 234 175 24,75

Tiếng Anh 1 50 46 45 7,50

Tiếng Anh 1 310 413 310 16,75
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,4 và Điểm TB lớp 9: 

từ 6,8 trở lên

Tiếng Anh 2 95 97 87 6,75

16
Trường THPT Bãi 

Cháy
Tiếng Anh 1 495 928 495 32,50

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 7,45 trở lên

17
Trường THPT 

Hòn Gai
Tiếng Anh 1 484 1188 484 37,00

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 8,70 trở lên

18
Trường THPT 

Ngô Quyền
Tiếng Anh 1 360 1021 360 31,25

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 7,33 trở lên

19
Trường THPT Vũ 

Văn Hiếu
Tiếng Anh 1 270 576 274 27,25

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 7,48 trở lên

Tiếng Anh 1 77 26 26 3,75

Tiếng Anh 2 283 657 283 24,75
Điểm TBC 4 năm THCS: 

8,25 trở lên

Lấy đủ 283 chỉ 

tiêu theo QĐ 

1082 UBND TP 

Hạ Long

Tiếng Anh 2 51 374 51 23,00
Điểm TBC 4 năm THCS: 

7,70  trở lên

Lấy bổ sung 51 

chỉ tiêu còn thiếu 

của nhóm XT1 từ 

nhóm XT2

21
Trường THPT 

Bạch Đằng
Tiếng Anh 1 420 563 420 24,00

Tiếng Anh 1 222 328 222 20,75
Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 7,35 trở lên

Tiếng Anh 2 30 89 30 29,00

23
Trường THPT 

Minh Hà
Tiếng Anh 1 378 519 378 19,25

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 8,025 trở lên

24
Trường THPT 

Hoàng Văn Thụ
Tiếng Anh 1 270 389 270 14,50

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,45  trở lên

25
Trường THPT 

Uông Bí
Tiếng Anh 1 495 1019 495 31,75

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 8,225 trở lên

26
Trường THPT 

Đông Triều
Tiếng Anh 1 405 509 405 22,00

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,88 trở lên

27
Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám
Tiếng Anh 1 270 429 270 22,00

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 7,53 trở lên

28
Trường THPT 

Hoàng Quốc Việt
Tiếng Anh 1 405 579 405 29,25

29
Trường THPT Lê 

Chân
Tiếng Anh 1 360 474 360 16,75

Điểm TBC 4 năm THCS 

từ 6,88 trở lên

Trường THPT 

Đông Thành

20

22

15

13

14
Trường THPT 

Mông Dương

Trường THPT Lê 

Quý Đôn

Trường THPT Hải 

Đảo

Trường THPT 

Hoành Bồ



Toán Tin
160 147 31 87 111 66 182 96 82 251 59 1272
154 29 30 85 109 66 151 92 77 236 57 1086

6 118 1 2 2 0 31 4 5 15 2 186

35 18 17 35 35 35 35 35 35 70 35 385

39,00 38,00 37,00 34,75 39,00 33,75 37,50 32,75 34,75 38,55 35,90
6,25 6,25 5,25 6,25 5,25

9,50 9,70

35 18 17 35 35 35 35 35 35 70 35 385

35 2 17 35 35 35 34 33 33 70 35 364

0 16 0 0 0 0 1 2 2 0 0 21

TỔNG
920

778

142

80

80

Điểm cao nhất không chuyên 32,75 32,70
Thủ khoa chuyên 44,25 41,75 42,86 44,00 43,75 45,00 42,75 41,00 41,50 44,35 43,65

Chỉ số phụ (Điểm TB  môn chuyên lớp 9)
Số lượng trúng tuyển

NV1
NV2

Chỉ tiêu
Điểm chuẩn sơ bộ

Chỉ số phụ (Điểm thi chuyên)

Số lượng trúng tuyển
NV1
NV2

XÉT TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN

Số lượng ĐK xét tuyển

Điểm chuẩn sơ bộ
Chỉ số phụ (Điểm thi chuyên)

Chỉ số phụ (Điểm TB  môn chuyên lớp 9)
Chỉ số phụ (Điểm TBCM lớp 9)

Chỉ số phụ (Điểm sơ tuyển)

XÉT TUYỂN SINH CHUYÊN

Số lượng ĐK xét tuyển
NV1

NV2

Chỉ tiêu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2023 - 2024

BẢNG ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG

22/6/2023 15:36
MÔN CHUYÊN

TỔNG

Lớp 1

Toán
Tin

Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh Trung

Lớp 2

9,90

40 40

30,00
6,25

30,65

90

40

52

40

407

317 461

513



NV1 NV2 NVl NV2 NV1 NV2 NV1 NV2 TB 4 năm
THCS TBM9 TB Văn 9+TB

Toán 9
TB 4 năm

THCS TBM9 TB Văn 9+TB
Toán 9

DTNT
tỉnh

DTNT
Tiên Yên

105 70 166 105 0 63 7
1 3 3 0 4 3 5
2 0 0 0 0 0 0
3 186 175 11 136 71 65
1
2
3 9 9 5 5 25,75
1
2
3 28 24 4 14 19 14 14 9 2 16,75 14,50 7,20
1
2
3 1 6 5 10 1 4 19,75 11,00
1 3 3 4 3 1 4 28,75 19,25
2
3 29 27 2 35 17 19 13 1 32,25 23,25
1
2
3 41 36 5 38 24 10 10 10 25,75 24,50 8,30
1
2
3 48 5 26 5 26 20,75 21,75
1
2
3
1 5 5 20,50
2
3
1
2
3 13 13 5 5 31,25
1 1
2
3 57 57 24 24 13,00
1
2
3
1
2
3 5 5 5 5 12,50
1
2
3 4 4 2 2 27,00

Vùng
xét

tuyển

SL
xét

tuyển

1 Móng
Cái

Hải Hà2

3 Đầm Hà

4 Bình
Liêu

7 Cô Tô

8 Vân
Đồn

Cẩm
Phả

14 11

12

13

Hạ Long

Quảng
Yên

Uông Bí

Đông
Triều

5 Ba Chẽ

9

10

11

6 Tiên
Yên

5

2

5

5

25

Chỉ số phụ Điểm
chuẩn
DTNT
Tiên
Yên

0

0

510

19

10

5 26

18

10

DTNT
tỉnh

DTNT
Tiên
Yên

5

BẢNG ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG PT DTNT TỈNH VÀ PT DTNT THCS&THPT TIÊN YÊN
(Ban hành kèm theo Công văn số              /SGDĐT-GDPT ngày      / 6 /2023 của Sở GDĐT Quảng Ninh)

STT Huyện

Xét tuyển Chỉ tiêu
Tuyển thẳng

Chỉ số phụ

Trúng tuyển Điểm chuẩn

DTNT tỉnh Tiên Yên SL
trúng
tuyển

DTNT tỉnh Tiên Yên Điểm
chuẩn
DTNT
tỉnh
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